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TÓM TẮT
Trên cơ sở dữ liệu về  nghề  cá  ở  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu đượ c từ  thá ng 9 năm 2020 đế n thá ng 8 năm 

2021, kết hợp với các thông tin khí  tượ ng - hả i dương, cho thấ y vù ng biể n nghiên cứ u có  sự  thay đổ i theo mù a 
gió . Kế t quả  mô hì nh hó a tá c độ ng củ a độ ng lự c tớ i sự  phá t tán của nguồn giống hả i sả n, chúng tôi đã xác 
định được khu vực bảo vệ nguồn lợi hải sản bao gồm vịnh Gành Rái (thành phố Vũng Tàu), vùng biển ven bờ 
huyện Xuyên Mộc, vùng giáp ranh vùng biển TP Hồ  Chí  Minh, và  trung tâm vùng lộng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Mù a vụ  sinh sả n củ a cá c loà i hải sản ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu rả i rá c quanh năm, tậ p trung và o tháng 
2-4 và tháng 10-11. Đây là  cơ sở  khoa họ c và  thự c tiễ n để  đề  xuấ t cá c giả i phá p bả o vệ  nguồ n lợ i hả i sả n theo 
không gian và  thờ i gian, phụ c vụ  cho công tá c quản lý, quy hoạch và phát triển kinh tế thủy sản của tỉnh Bà  
Rị a - Vũ ng Tà u đạ t hiệ u quả  cao và  bền vững.

Từ  khó a: Bả o vệ  nguồ n lợ i, tỉ nh Bà  Rị a-Vũ ng Tà u.

ABSTRACT
Based on fi shery data in Ba Ria - Vung Tau province collected from September 2020 to August 2021, 

combined with meteorological and oceanographic parameters, it is concluded that the province’s marine areas 
are changing by season. Analysing the spreading speed and dispersal direction of fi sh eggs and larvae, we 
have identifi ed a marine protected area for marine fi sheries living resources, including: Ganh Rai bay (Vung 
Tau city); the coastal zone of Xuyen Moc district; and the adjacent regions of Ho Chi Minh City’s maritime 
boundary and Ba Ria - Vung Tau province inshore centre region. Marine species in Ba Ria - Vung Tau spawned 
all year round, primarily in February-April and October-November period. This study’s results served as 
scientifi c and practical evidence, suggesting solutions for spatial and temporal protection of marine fi sheries 
living resources, providing effi  ciency and sustainability management, planning and economic development in 
Ba Ria - Vung Tau fi sheries.

Keywords: Protecting marine resources, Ba Ria-Vung Tau province.

I. MỞ  ĐẦ U
Hiện nay tình trạng khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy 
định (IUU) ở nước ta vẫn còn đang diễn ra. Do 
đó, các hoạt động khai thác hải sản cần cần phải 
được kiểm soát tốt hơn và bị xử lý khi vi phạm. 
Nguồn lợi hả i sả n đang bị khai thác quá mức tại 
một số ngư trường trọng điểm, khai thác không 
đúng loại nghề  đã  đăng ký  và  vù ng biển không 
đượ c phé p khai thá c, đã làm ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến trữ lượng, đa dạng thành phần loài và 
chất lượng sản phẩm. Hơn nữa cường lực khai 
thác và sản lượng khai thác của các đội tàu, liên 

quan trực tiếp tới số lượng tàu thuyền tham gia 
các hoạt động khai thác trên biển, nên công tác 
quản lý đạt hiệu quả chưa cao. Việc kiểm soát 
số lượng tàu thuyền, xây dựng kế hoạch giảm 
số lượng hàng năm và không cấp phép cho các 
tàu đóng mới đang là những biện pháp mà các 
nhà quản lý thực hiện. Đây cũng là một trong 
các biện pháp mà các nước trong vùng đang áp 
dụng. Tuy nhiên loại ngư cụ khai thác không 
thân thiện với môi trường, mang tính hủy diệt 
nguồn lợi vẫn đang diễn ra và là một thách thức 
lớn [5].

Mặ t khá c, cần có sự cân bằng giữa nhà quản 
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lý và kinh tế - xã hội nghề cá, đảm bảo an ninh 
thủy sản và an toàn cho nguồn lợi, vì sự phát 
triển bền vững và có trách nhiệm. Do đó , việc 
áp dụng các mô hình quản lý nghề cá, cách tiếp 
cận bảo vệ nguồn lợi ở từng khu vực cụ thể cần 
có đị nh hướ ng phù hợp. Mộ t số  nướ c sử  dụ ng 
hạn ngạch khai thác [7] [9]; khu vực cấm (hạn 
chế) khai thác theo thời gian [3]; thiết lập các 
khu bảo tồn biển [13] để  bả o vệ  và  phá t triể n 
nghề  cá .

Việ t Nam là  nướ c có  nghề  cá  quy mô nhỏ , 
nghề  cá  nhân dân nên hướ ng tiếp cận là  xác 
định thời gian và không gian sinh sản của cá 
để xây dựng và thiết lập các khu bảo vệ nguồn 
lợ i thuỷ sản là  phù  hợ p. Từ  nguồ n số  liệ u điề u 
tra năm 2020-2021 ở  vù ng biể n tỉ nh Bà  Rị a - 
Vũ ng Tà u, bà i bá o tậ p trung phân tí ch cá c kế t 

quả  về  nguồ n giố ng hả i sả n và  sinh họ c nghề  
cá , từ  đó  đề  xuấ t giả i phá p bả o vệ  và  phá t triể n 
nguồ n lợ i hả i sả n theo không gian và  thờ i gian.
II. TÀ I LIỆ U NGHIÊN CỨ U

1. Phạm vi, thờ i gian và  đố i tượ ng nghiên 
cứu

- Phạ m vi nghiên cứ u là  vù ng biể n tỉ nh Bà  
Rị a - Vũ ng Tà u, giới hạn từ 107º00’ - 107º45’ 
kinh độ  Đông và từ 9º40’ - 10º25’ vĩ  độ  Bắ c.

- Thờ i gian điề u tra: Từ  thá ng 9 năm 2020 
đế n thá ng 8 năm 2021.

- Tầ n suấ t thu mẫ u: hà ng thá ng (12 thá ng).
- Số  trạ m vị  thự c hiệ n điề u tra: 20 trạ m/

chuyế n (Hì nh 1).
- Đố i tượ ng: Cá c trườ ng khí  tượ ng - hả i 

dương họ c, sinh họ c nghề  cá  và  nguồ n giố ng 
hả i sả n.

Hình 1. Phạm vi và  sơ đồ  trạ m vị  nghiên cứ u.

2. Nguồn số liệu
- Về  sinh họ c và  nguồ n giố ng hả i sả n đượ c 

sử  dụ ng củ a Dự  á n “Điều tra đánh giá nguồn 
lợi thủy sản vùng biển ven bờ và vùng lộng trên 
vùng biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” thự c 
hiệ n năm 2020-2021.

- Về  địa hình đáy biển: sử dụng dữ liệu địa 
hình từ GEBCO (http:/gebco.net) với độ phân 
dải 1/24o làm đầu vào cho các mô đun tính toán 
[15].

- Về  khí tượng: số liệu gió thu thập tại trạm 
đảo Côn Sơn từ năm 2012 - 2020 từ website 
(http:/wunderground.com) [18].

- Lưu lượng nước từ các cửa sông được lấy 
trung bình theo các tháng từ dữ liệu do Trung 

tâm Khí tượng thủy văn Trung ương [17].
- Về  nhiệt độ - độ muối được thu thập từ 

2015 - 2021 từ dự án Movimar và NOAA [1] 
[16].
III. PHƯƠNG PHÁ P NGHIÊN CỨ U

1. Phương phá p thu mẫ u
Dữ liệu khí tượng - hải dương học được 

thu theo Quy định kỹ thuật khảo sát điều tra 
tổ ng hợ p Tài nguyên và môi trường biển bằ ng 
tà u biể n được ban hành kèm theo Thông tư số 
57/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường [2]. Nhiệt độ, độ muối nước biển được 
thu bằng bằng máy tự ghi Compact CTD (Seri 
No: 00190, Sensor type TCKU) và được quan 
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trắc đồng thời với thu mẫu sinh vật ở vùng biển 
nghiên cứu.

Phương phá p thu mẫ u nguồ n giố ng hả i sả n 
và  sinh họ c nghề  cá  theo hướ ng dẫ n củ a Việ n 
Nghiên cứ u Hả i sả n (2009) [6].

2. Phương phá p phân tí ch và  xử  lý  số  liệ u
 a) Cách tiếp cận để bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản (Hì nh 2):
+ Thông tin sinh học của các loài hải sản: 

Nhằm xác định áp lực khai thác, kích thước 

Hình 2. Khung logic về phương pháp tiếp cận bảo vệ nguồn lợi thủy sản
(Nguồ n: Dự  á n I.9, Đề  á n 47)

và mùa vụ sinh sản của loài. Duy trì nguồn bổ 
sung hàng năm từ các quần thể con non, đảm 
bảo sinh khối tối ưu cho sự phát triển của quần 
thể.

+ Nguồn giống hải sản ở giai đoạn sớm: 
Xác định khu vực sinh sản và khu vực ương 
nuôi tự nhiên của các đối tượng có giá trị kinh 
tế và khoa học. Từ đó khoanh vùng cấm khai 
thác, kiến tạo các nơi cư trú tự nhiên và hạn chế 
các loại ngư cụ xâm hại nguồn lợi.

b) Thời gian bả o vệ  nguồ n lợ i: Để xác định 
thời gian bả o vệ  nguồ n lợ i hả i sả n cầ n xá c đị nh 
thờ i gian sinh sản của các nhó m loà i, tỉ lệ các 
giai đoạn phát triển tuyến sinh dục theo thời 
gian, biến động hệ số GSI (Gonado Somatic 
Index) theo thời gian, tỉ lệ đực cái, thời điểm 
xuất hiện con non (Juv.) và số lượng cá thể 
tham gia vào quá trình sinh sản. 

Thời gian sinh sản của các loài hải sản ước 
tính dựa trên biến động của hệ số thành thục 
sinh dục GSI và biến động tỉ lệ các giai đoạn 
phát triển tuyến sinh dục theo thời gian (tháng) 
của (West G. 1990): [14]

           với GSIi = wi*100/Wi             

Trong đó: wi là khối lượng tuyến sinh dục 

của cá thể i; Wi là khối lượng cá thể.
c) Khu vự c sinh sả n: Số liệu sẽ được xử 

lý bằng phương pháp thống kê thông thường, 
phân tích sự biến đổi của các yếu tố theo không 
gian và thời gian nghiên cứu.

Sử dụng các phần mềm Surfer, Mapinfor 
thể hiện phân bố theo không gian của một số 
yếu tố hải dương như: nhiệt độ, độ muối nước 
biển.

Ứ ng dụ ng mô hì nh hó a (MIKE 21 HD và  
MIKE PT) thiế t kế  miề n tí nh, lướ i tí nh để  mô 
phỏ ng tá c độ ng củ a lự c đế n sự  di chuyể n củ a 
nguồ n giố ng hả i sả n. Các mốc thời gian được 
đưa vào mô hình mô phỏng là 24h, 48h và 72h, 
vớ i mật độ ban đầu là 10.000 cá  thể /1000m3 
nướ c biể n.
IV. KẾ T QUẢ  NGHIÊN CỨ U

1. Đề  xuấ t khu vự c bả o vệ  nguồ n lợ i hả i 
sả n

Nguồn giống thuỷ sản là đối tượng rất quan 
trọng trong các hệ sinh thái biển và thường 
nhạy cảm, thụ động với các yếu tố môi trường 
xung quanh. Trong khi đó các yếu tố thủy động 
lực ở biển nói chung và các khu vực các bãi đẻ 
nói riêng luôn biến động không ngừng. 

Vùng sinh sản và ương nuôi tự nhiên tiềm 
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năng ở vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng 
được xây dựng dựa trên phạm vi vùng phân bố 
của nguồ n giố ng trứng cá, cá con và ấu trùng 
tôm tôm con, tập trung với mật độ cao, kết hợp 
với các thông tin về độ chín muồi tuyến sinh 
dục và hệ số thành thục tuyến sinh dục củ a cá c 
nhó m loà i sinh thá i. Tuy nhiên, trứng cá, cá con 
và ấu trùng tôm tôm con là đối tượng chưa có 
khả năng hoặc có rất ít khả năng chủ động di 
chuyển trong tự nhiên, mà chủ yếu dựa vào các 
yếu tố hải dương, nên căn cứ vào sự thay đổi 
về hệ số khuếch tán ngang; vị trí các bãi đẻ; số 
lượng nguồn giống phát tán ban đầu; độ sâu 
của vị trí bãi đẻ; thời gian; tốc độ chìm lắng... 
Từ  đó , mô hình thủy động lực học (MIKE21) 
đã được sử dụng để xác định sự khuếch tán của 

nguồn giống là  phù hợp. 
- Sự  khuế ch tá n và  xu hướ ng dị ch chuyể n:
Vào mùa gió Đông Bắc (từ  thá ng 10 đế n 

thá ng 3 năm sau), hướng dòng chảy thịnh 
hành chủ yếu là hướng Tây Nam (với vận tốc 
trung bình đạt 0,21 m/s), vùng biển ven bờ 
huyện Xuyên Mộc, khu giáp ranh với tỉnh Bến 
Tre và vùng lộng đều có hướng dịch chuyển 
theo hướng Tây Tây Nam, sau 24 giờ  dịch 
chuyển được từ 5 km - 15 km, sau 48 giờ  thì 
khoảng cách từ 10 km - 20 km, sau 72 giờ  
khoảng cách từ 20 km - 25 km. Riêng vùng 
vịnh Gành Rái, do ảnh hưởng của địa hình nên 
có hướng dịch chuyển là hướng Bắc và có xu 
thế nghiêng về Tây Bắc do ả nh hưở ng củ a địa 
hình (Hì nh 3).

Hì nh 3. Xu hướng khuếch tán nguồn giống theo thờ i gian trong mùa gió Đông Bắc.

Ngược lại vào mùa gió Tây Nam (từ  thá ng 4 
đế n thá ng 9) bãi đẻ tại vùng biển ven bờ huyện 
Xuyên Mộc, khu giáp ranh với tỉnh Bến Tre 
và vùng lộng có hướng dịch chuyển là hướng 

Bắc Đông Bắc, sau 24 giờ  dịch chuyển được 
khoảng cách dao động từ 5 km - 20 km, sau 
48 giờ  khoảng cách đạt từ 10 km - 25 km, sau 
72 giờ  khoảng cách từ 15 km - 35 km. Bãi đẻ 
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tại khu vực vịnh Gành Rái cũng có hướng Bắc 
nhưng hơi thiên lệch theo hướng Bắc Đông Bắc 
đi sâu vào phía trong vịnh. Bên cạnh đó, vùng 
biển huyện Xuyên Mộc, do ở gần bờ nên có thể 

thấy rõ ảnh hưởng của đường bờ và dòng chảy 
triều nên ở cả 2 mùa gió thường dịch chuyển 
men theo đường bờ (Hì nh 4).

Kết quả mô phỏng dịch chuyển của 04 vùng 

Hì nh 4. Xu hướng khuếch tán nguồn giống theo thờ i gian trong mùa gió Tây Nam.

có mật độ cao nguồn giống, cho thấy 04 khu 
vực này chịu tác động của dòng chảy triều, 
dòng gió là chính, khoảng cách phát tán ra xa 
nhất lên tới 35 km so với lúc ban đầu.

Theo kết quả nghiên cứu của Sadovy Y.J. 
và A.M. Eklund (1999) cho rằng, sự hình thành 
các vùng tập trung nguồn giống có liên quan 
đến sự thay đổi của các yếu tố thủy học, trong 
đó nhiệt độ và độ muối nước biển được coi là 
yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển 
ở các giai đoạn khác nhau của trứng cá; dòng 
chảy, thủy triều hoặc chu kỳ trăng liên quan 
đến phát tán của các bãi đẻ [11]. Bên cạnh đó, 
nhiều nghiên cứu đã sử dụng các mô hình số trị 
để dự đoán đường di chuyển của nguồn giống, 
nhằm mô phỏng lại sự dịch chuyển của chúng, 
làm cơ sở khoa học cho thiết lập các vùng nước 
bảo tồn tự nhiên [8] [10] [12].

Ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, sự biến 
động của các yếu tố hải dương tuân theo quy 
luật mùa với các hình thái khác nhau đặc trưng 
cho chế độ gió mùa đang thịnh hành. Nhiệt độ 
nước biển trong mùa gió Tây Nam thường cao 
và ổn định hơn mùa gió Đông Bắc, còn trong 
mùa gió Đông Bắc thì nhiệt độ nước biển ở 
vùng ven bờ cao hơn so với vùng lộng do ảnh 
hưởng của khối nước biển có nhiệt độ thấp theo 
dòng chảy đi xuống. Độ muối nước biển trong 
mùa gió Tây Nam thường thấp hơn mùa Đông 
Bắc và có xu hướng tăng dần từ bờ ra khơi.  
Chế độ dòng chảy cũng thể hiện theo hai mùa 
rõ rệt, vào mùa mùa gió Tây Nam hướng dòng 
chảy chủ đạo là hướng Đông Đông Bắc và mùa 
gió Đông Bắc hướng dòng chảy thịnh hành chủ 
yếu là hướng Tây Nam. Đây là  nguồ n dữ  liệ u 
đầ u và o quan trọ ng cho việ c xá c đị nh cá c khu 
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tậ p trung nguồ n giố ng và  bả o vệ  nguồ n lợ i hả i 
sả n.

- Xá c đị nh khu vự c bả o vệ  nguồ n lợ i:
Để thuận lợi cho quá trình bảo vệ  và phát 

triển nguồn lợi, khu vực bảo vệ được chia thành 
2 vùng là vùng lõi và vùng đệm. Khu vực xác 
định để bảo vệ phải bao phủ được cả vùng bãi 
đẻ và vùng bãi ương nuôi tự nhiên, cùng với 
hướng và tốc độ di chuyển của nguồn giống. 
Vùng lõi có mật độ nguồn giống trên 2.000 cá 
thể/1000m3, cần được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc 
biệt đường di chuyển của chúng. Vùng đệm có 
mật độ nguồn giống thấp hơn (từ 1.000 cá  thể  
đến 2.000 cá thể/ 1000m3), chúng thường bao 
quanh vùng lõi. Một số thời điểm, vùng đệm 
lại trùng với ngư trường khai thác truyền thống 
của ngư dân, do đó các hoạt động khai thác 

hải sản có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và 
phát triển của các loài hải sản ở giai đoạn sớm. 
Trường hợp này, các vùng như vậy cũng cần 
được bảo vệ và cấm khai thác có thời hạn.

Trên cơ sở đặc điểm nguồn lợi hải sản ở 
vùng biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết hợp 
với các thông tin địa điểm xuất hiện của con 
non và bố mẹ trong sản lượng khai thác, đặc 
điểm phân bố của nguồn giống, tốc độ và hướng 
khuếch tán của nguồn giống hả i sả n, chúng tôi 
đã xác định được khu vực bảo vệ nguồn lợi hải 
sản bao gồm 4 khu vực: (1) Vịnh Gành Rái, 
thành phố Vũng Tàu - Khu vực A; (2) Vùng 
biển ven bờ huyện Xuyên Mộc - Khu vực B; 
(3) Vùng lộng giáp ranh vùng biển TP. Hồ  Chí  
Minh - Khu vực C và (4) Giữa vùng lộng tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu - Khu vực D (Hì nh 5).

Hì nh 5. Khu vực bảo vệ nguồn lợi ở vùng biển tỉ nh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đề  xuấ t thờ i gian bả o vệ  nguồ n lợ i hả i 
sả n

Nghiên cứu xác định thờ i gian bả o vệ  nguồ n 
lợ i được tiếp cận từ kết quả phân tích hệ số 
GSI và tỉ lệ thành thục sinh dục trung bình 
hàng tháng của các loài hải sản (đại diện cho 
các nhóm sinh thá i), kết hợp với việc sử dụng 
chương trình thống kê R, thông qua phép phân 

tích cụm (Cluster analysis), có thể phân chia 
thành các nhóm loài có mùa sinh sản tương 
đồng nhau và mùa sinh sản chính - phụ cho toàn 
vùng. Sự sai khác hay tương đồng nhau trong 
dữ liệu GSI của các loài được phân tích thông 
qua khoảng cách Euclid giữa các điểm, các điểm 
càng gần nhau thì càng tương đồng, và được xếp 
vào chung nhóm. Trên cơ sở đó, xây dựng được 
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sơ đồ dạng cây với độ dài của các nhánh cây thể 
hiện mức độ sai khác giữa các loài. 

Nhó m loà i hả i sả n đạ i diệ n cho cá c nhó m 

sinh thá i bao gồ m nhó m cá  nổ i nhỏ , nhó m cá  
đá y, nhó m cá  rạ n, nhó m chân đầ u và  nhó m giá p 
xá c (Hì nh 6).

Hì nh 6. Hệ số thành thục sinh dục (GSI) theo các nhóm loài hải sản.

Hì nh 6 cho thấ y, hệ số thành thục trung bình 
theo tháng của nhóm cá nổi nhỏ thường cao 
vào các thời điểm tháng 3 và tháng 5 - 7. Ở 
một số thời điểm, số liệu GSI của một số loài 
không thu được, thời gian nghiên cứu bị gián 
đoạn nên biểu đồ hệ số thành thục sinh dục 
biểu diễn chưa được rõ ràng. Tuy nhiên, xét 
theo xu hướng chung thì xu thế biến động hệ 
số thành thục của loài cá này khá rõ. Đối với 
các loài thuộc nhóm cá đáy, hệ số thành thục 
trung bình có xu hướng tăng lên ở các tháng 
từ tháng 3 đến tháng 6 và tháng 12. Đặc biệt 
vào tháng 6, loài cá khoai đạt giá trị GSI cao 
nhất, từ  tháng 3 đế n thá ng 6 thì giá trị GSI của 
loài cá lượng là cao nhất. Hệ số thành thục của 
nhóm cá rạn (cá trác ngắn, cá mó ba vạch và 
cá mối hoa) có ba đỉnh tương đối rõ rệt vào 
tháng 1, tháng 2 và tháng 4. Đồng thời, tháng 
3-4 và tháng 11-12 là thời điểm bắt gặp đàn cá 
có kích thước nhỏ (ở giai đoạn con non). Nhìn 
chung, hệ số thành thục của một số loài thuộc 
nhóm cá rạn, thể hiện xu thế giảm từ tháng 3 

đến tháng 12. Hệ số thành thục sinh dục và sự 
biến động hệ số thành thục của nhóm chân đầ u 
là mực nang và mực ống có xu hướng giảm 
dần từ tháng 01 đến tháng 8, đạt đỉnh ở thời 
điểm tháng 01 và tháng 9, sau đó giảm dần vào 
các tháng tiếp theo. Hệ số thành thục của nhóm 
giáp xác (tôm và ghẹ) lại có hệ số thành thục 
trung bình lớn nhất vào tháng 10. Riêng loài 
ghẹ đỏ, giá trị GSI đạt đỉnh vào tháng 10 và 
giảm dần rồi tăng lại vào tháng 12. Đối với loài 
tôm sắt, hệ số thành thục đạt đỉnh vào tháng 10, 
có thể có một số lượng tôm sinh sản nữa vào 
tháng 11-12 (mùa đẻ phụ). Tuy nhiên đối với 
loài tôm sắt cứng thì sinh sản quanh năm, giá 
trị GSI cao nhất vào tháng 2, tháng 8, thá ng 9 
và tháng 10 hàng năm (Hì nh 6).

Nhìn chung, hệ số thành thục sinh dục GSI 
của các loài đại diện cho vùng biển tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu được phân tích theo nhóm sinh thái 
và thời gian thu mẫu, có sự biến động rõ rệt 
qua các tháng; được chia thành 2 đợt là mùa đẻ 
chính và mùa đẻ phụ (Bả ng 1).

Bả ng 1. Tỉ lệ tham gia sinh sản và tần suất xuất hiện con non theo thời gian

Tên loài Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Decapterus maruadsi - Cá  nụ c sồ * * * ** ** * * ** * * * *
2. Rastrelliger kanagurta - Cá  bạ c má * * * ** * ** * * * * * *
3. Encrasicholina punctifer - Cá  cơm ** * * * * ** ** ** * * ***
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Tên loài Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Stolephorus dubiosus - Cá  cơm thá i
6. Saurida tumbil - Cá  mố i thườ ng * * * ** * ** * * * * * *
7. Nemipterus furcosus - Cá  lượ ng fuco * * * ** * ** * * * * * *
8. Upeneus japonicus - Cá  lượ ng nhậ t * *** * ** * ** ** *** *** *** * **
9. Harpadon nehereus - Cá  khoai *** ** * ** ** *** ***
10. Pennahia anea - Cá  đù  đuôi bằ ng *** ** ** * ** * ***
11. Sillago shihama - Cá  đụ c
12. Priacanthus macracanthus - Cá  trá c * * ** * * * * * * * * *
13. Xyrichtis triviatus - Cá  mó  ba vạ ch
14. Trachinocephalus myops - cá  mố i hoa
15. Loligo duvauceli - Mự c ố ng ấ n độ ** ** * * * * * ** * * * **
16. Sepiella inermis - Mự c nang * ** *** ** ** ** ** ** *** ***
17. Parapenaeopsis sculptilis - Tôm sắ t cứ ng * *** * ** * ** ** *** *** *** * **
18. Parapenaeopsis hardwicki - Tôm sắ t * *** * ** ** ** ** *** ** ** **
19. Portunus hanii - Ghẹ  đỏ 
(Chú thích: * tần suất con non 40-60%; ** tần suất từ 60-80%; *** tần suất >80%; Màu đậ m: tỉ lệ tham gia sinh sản 
cao; màu nhạ t: tỉ lệ tham gia sinh sản trung bình)

Sự khác nhau về thời gian sinh sản của các 
nhóm hải sản tùy thuộc vào đặc tính sinh học 
của cá thể và môi trường sống của chúng. Bả ng 

2 tổng hợp các thông tin tham chiếu phục vụ 
việc xác định thời gian sinh sản của các loài hải 
sản, cụ thể như sau:

Bả ng 2. Tổng hợp các thông tin tham chiếu phục vụ việc xác định thời gian sinh sản của các loài hải 
sản ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu

Các thông tin 
tham chiếu

Tháng
01 02 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tỉ lệ giới tính ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++
Hệ số GSI ++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ ++
Tỉ lệ con non + +++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + +
Mùa đẻ chính 5 3 7 6 3 3 2 1 - 2 1 2
Mùa đẻ phụ 5 6 3 4 2 4 5 3 5 3 1 1
Chỉ số Euclid ++ ++ ++ + + ++ ++ + + + ++ +
Lượng bổ sung + ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ + +

(Chú thích: +++ tỉ lệ cao; ++ tỉ lệ trung bình; + tỉ lệ thấp)

Từ đó cho thấ y các loài hải sản ở vùng biển 
Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sản rải rác quanh năm, 
trong đó tập trung vào 2 mùa đẻ đó là mùa đẻ 
chính từ tháng 2 đến tháng 4 (đỉnh sinh sản vào 
tháng 3 và 4); mùa đẻ phụ vào tháng 10-11 (chủ 
yếu là đối tượng chân đầu và giáp xác). Kết quả 
này cũng khá tương đồng với kết quả nghiên 
cứu của Phạm Quốc Huy (2007) khi cho rằng 
cá ở vùng biển Đông Nam Bộ có mùa đẻ chính 

từ tháng 2 đến tháng 3, đây là thời gian cuối 
mùa khô và giữa mùa mưa và mùa đẻ phụ là 
tháng 10-11, đây là thời gian chuyển tiếp giữa 
hai mùa khô và mùa mưa [4]. 

Dựa trên những tương đồng về sự biến động 
mùa sinh sản, sinh sản cùng một thời điểm, có 
thể định hướng phát triển nghề khai thác, loài 
được khai thác, mùa vụ khai thác nhằm tăng 
cường ý thức trong việc tái tạo và phát triển, 
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bảo vệ bền vững nguồn lợi hải sản ở vùng biển 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể, đề xuất thời gian 
bả o vệ  nguồ n lợ i hả i sả n hàng năm là 2 lần: 
Tháng 2-4 và tháng 10-11.
V. KẾ T LUẬ N VÀ  KIẾ N NGHỊ 

1. Kế t luậ n
Thời gian bả o vệ  nguồ n lợ i hả i sả n đề xuất 

vào 2 thời điểm trong năm: từ tháng 2 đến 
tháng 4 (đối tượng chính là cá) và tháng 10-11 
(đối tượng chính là mự c, tôm và  ghẹ ).

Khu vực bảo vệ nguồn lợi hải sản bao gồm: 
Vịnh Gành Rái - thành phố Vũng Tàu (diện tích 
28km2); Vùng biển ven bờ huyện Xuyên Mộc 
(diện tích 20km2); Vùng lộng giáp ranh vùng 
biển Bến Tre (diện tích 90km2) và Giữa vùng 
lộng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (diện tích 90km2).

2. Kiế n nghị 
- Tiế p tụ c xây dựng chiến lược phát triển 

nghề cá của tỉnh dựa trên các luậ n cứ  khoa họ c, 
thông qua các đề tài, dự án; 

- Đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ với các 

cơ quan nghiên cứu chuyên ngành để thu thập 
các dữ liệu phục vụ công tác quản lý của địa 
phương.

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu để xác định 
khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đề xuất 
các giải pháp phục hồi các hệ sinh thái điển 
hình ở vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Xây dựng kế hoạch điều tra, đánh giá hoạt 
động nghề cá hàng năm trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp cận, xây dựng hệ thống nhật ký khai 
thác và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình bắt 
buộc trên các tàu khai thác hải sản, gắn với việc 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm; 

- Từng bước xây dựng chương trình giám 
sát nghề cá qua mạng lưới giám sát viên, từ 
khai thác đến tiêu thụ sản phẩm; 

- Xây dựng và thực hiện chương trình nâng 
cao ý thức cộng đồng về bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi, gắn liền với công tác giáo dục và 
truyền thông.
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